
STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Tên học phần
Số 

tín chỉ

Điểm 

chênh lệch
Ghi chú

1 38K06.2 121121006210 Trần Thị Thùy Dương 20/01/1994 Ngoại ngữ đại cương III 2 -0.2

2 39K01.1-CLC 131121612444 Nguyễn Minh Huy 29/09/1995 Quản trị tài chính quốc tế 3 1

3 39K06.1 131121006153 Huỳnh Bảo Nhụy 25/08/1995 Kiểm toán tài chính 3 0.6

4 39K18 131121018143 Phan Nguyên Ngọc 27/08/1995 Kế toán tài chính 3 3 0.5

5 39K18 131121018165 Cao Phúc Thiện 02/09/1995 Kiểm toán hoạt động 3 0.5

6 40K01.2 141121601238 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 16/06/1996 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 1

7 40K01-CLC 141121601105 Trần Văn Đạt 13/09/1996 Đàm phán trong kinh doanh quốc tế 3 0.6

8 40K01-CLC 141121601105 Trần Văn Đạt 13/09/1996 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 0.5

9 40K01-CLC 141121601112 Phạm Vũ Châu Giang 28/06/1996 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 1

10 40K01-CLC 141121316113 Trần Kim Trọng Hiếu 21/04/1996 Quản trị tài chính quốc tế 3 1

11 40K01-CLC 141121603237 Trần Thị Hồng Nhung 30/09/1996 Quản trị tài chính quốc tế 3 0.5

12 40K01-CLC 141121601270 Lương Lê Bội Tiên 25/07/1996 Quản trị chiến lược toàn cầu 3 1.1

13 40K01-CLC 141121601270 Lương Lê Bội Tiên 25/07/1996 Quản trị tài chính quốc tế 3 0.5

14 40K01-CLC 141121316178 Lý Thu Uyên 18/09/1996 Kế toán tài chính 3 0.5

15 40K04 141121104211 Nguyễn Thị Linh 08/05/1995 Kiểm toán tài chính 3 0.6

16 40K06.1 141121006214 Nguyễn Thị Hương Hiền 19/01/1995 Kế toán quốc tế 3 0.5

17 40K06.1 141121006214 Nguyễn Thị Hương Hiền 19/01/1995 Tài chính quốc tế 3 1

18 40K06.1 141121006119 Nguyễn Thị Thu Hương 26/06/1996 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 0.5

Họ và tên sinh viên
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Đợt 1, Học kỳ 1 năm học 2017-2018

1/7



STT Lớp Mã sinh viên Ngày sinh Tên học phần
Số 

tín chỉ

Điểm 

chênh lệch
Ghi chúHọ và tên sinh viên

19 40K08 141121608149 Nguyễn Hoài Linh 22/09/1996 Quản trị lực lượng bán 3 1.5

20 40K08 141121608176 Nguyễn Thị Thùy Oanh 06/09/1996 Marketing dịch vụ 3 1

21 40K11 141121611137 Đỗ Thị Thúy Vi 28/09/1995 Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2) 4 0.3

22 40K12 141121312127 Trương Gia Huy 25/12/1996 Marketing Kỹ nghệ 3 0.5

23 40K12 141121312168 Hồ Thị Thu Thủy 03/01/1996 Quản trị lực lượng bán 3 0.7

24 40K13 141121113102 Phan Thị Hoài Ân 02/08/1996 Luật sở hữu trí tuệ 2 0.5

25 40K13 141121113261 Phan Tường Vy 23/07/1995 Luật sở hữu trí tuệ 2 0.5

26 40K15 141121415164 Nguyễn Thị Thu Thảo 31/08/1996 Kiểm toán căn bản 3 0.5

27 40K16 141121316155 Võ Thị Thu Thảo 06/11/1995 Kiểm soát nội bộ 3 0.3

28 40K18 141121018235 Lê Minh Quang 09/03/1996 Tài chính quốc tế 3 0.5

29 40K18 141121018239 Phan Thị Hoài Thắm 13/01/1996 Kiểm toán hoạt động 3 0.5

30 40K18 141121018245 Nguyễn Thị Thu Thủy 09/03/1996 Kiểm toán hoạt động 3 0.5

31 41K02.1 151121302101 Lê Thị Hồng Ân 26/12/1997 Nguyên lý kế toán 3 1.3

32 41K02.2 151121302202 Ngô Đình Ánh 24/07/1997 Nguyên lý kế toán 3 1.8

33 41K02.2 151121302227 Trần Thị Thu Hường 01/08/1996 Tiếng Anh kinh doanh 3 0.6

34 41K02.2 151121302287 Lê Thị Thanh Uyên 07/05/1997 Quản trị sản xuất 3 1

35 41K03 151121703128 Thái Thị Hồng Hạnh 04/06/1997 Tiếng Anh kinh doanh 3 0.3

36 41K03 151121703136 Trần Thị Thu Hương 05/12/1997 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 3 3.5

37 41K03 151121703171 Nguyễn Sinh Nhật 09/01/1997 Marketing căn bản 3 0.2

38 41K03 151121703192 Trần Lương Anh Thơ 02/12/1997 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 3 2.5

39 41K03 151121703201 Nguyễn Thị Ngọc Trân 29/05/1997 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 3 2.5
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40 41K06.1-CLC 151121006112 Thái Thị Thùy Linh 30/07/1997 Tiếng Anh kinh doanh 3 0.8

41 41K06.5-CLC 151121006503 Hoàng Thị Thùy Dương 11/11/1997 Tiếng Anh kinh doanh 3 1

42 41K06.5-CLC 151121006510 Huỳnh Thị Huyên 26/06/1997 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 -3

43 41K06.5-CLC 151121006519 Nguyễn Thị Kiều Nương 24/11/1997 Tiếng Anh kinh doanh 3 1.1

44 41K06.6-CLC 151121006635 Lê Hoàn Vũ 20/01/1997 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 2

45 41K06.7-CLC 151121006722 Lê Thị Tâm 25/09/1997 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 1

46 41K06.7-CLC 151121006735 Nguyễn Ánh Tuyết 24/05/1997 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 3.5

47 41K06.7-CLC 151121006728 Nguyễn Thị Minh Thư 19/10/1997 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 1.5

48 41K06.7-CLC 151121006736 Đỗ Hàm Uyên 21/09/1997 Kế toán hành chính sự nghiệp 3 3

49 41K08 151121608117 Lê Thị Thùy Dương 24/07/1997 Quản trị lực lượng bán 3 0.6

50 41K08 151121608129 Phan Quốc Hiếu 08/03/1997 Quản trị lực lượng bán 3 0.7

51 41K08 151121608152 Lê Thị Ngọc 20/08/1997 Quản trị quan hệ khách hàng 3 0.5

52 41K08 151121608166 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 07/07/1997 Quản trị lực lượng bán 3 1

53 41K08 151121608177 Setaphon Seksanh 28/12/1996 Quản trị lực lượng bán 3 1

54 41K08 151121608195 Nguyễn Thị Diệu Thùy 17/09/1997 Tiếng Anh kinh doanh 3 0.8

55 41K11 151121111118 Nguyễn Ngọc Thọ 12/12/1997 Nguyên lý kế toán 3 0.5

56 41K14 151121514126 Võ Duy Nghĩa 24/09/1997 Marketing căn bản 3 0.3

57 41K14 151121514126 Võ Duy Nghĩa 24/09/1997 Nguyên lý kế toán 3 1.8

58 41K14 151121514131 Võ Long Phát 04/06/1996 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

59 41K16-CLC 151122016104 Đặng Linh Chi 04/10/1997 Quản trị marketing 3 0.5

60 41K16-CLC 151122016120 Trần Thị Bảo Ngọc 20/09/1997 Quản trị vốn luân chuyển 3 0.5
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61 41K16-CLC 151122016127 Nguyễn Thị Anh Thư 12/03/1997 Quản trị marketing 3 1

62 41K18.1-CLC 151121018108 Đặng Thị Thu Hồng 16/11/1997 Kế toán tài chính 2 3 -0.5

63 41K18.4-CLC 151121018409 Lê Thị Nhật Lý 15/02/1997 Kiểm soát nội bộ 3 0.3

64 41K20 151121120139 Nguyễn Hữu Khải 10/09/1997 Nguyên lý kế toán 3 0.8

65 41K22 151121522150 Nguyễn Thị Thảo Vy 16/07/1997 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3 1

66 41K24 151121424128 Tạ Thị Huyền Linh 03/06/1996 Định giá tài sản 3 0.5

67 41K24 151121424145 Nguyễn Viết Tám 17/07/1996 Kinh doanh quốc tế 3 1.2

68 41K24 151121424145 Nguyễn Viết Tám 17/07/1996 Nguyên lý kế toán 3 0.5

69 41K25 151121325109 Nguyễn Thiên Hạc 03/03/1997 Quản trị quan hệ khách hàng 3 1

70 42H16K06 165121006109 Nguyễn Thị Kim Anh 15/04/1993 Kế toán quốc tế 3 0.5

71 42K01.1-CLC 161121601102 Trần Thị Vân Anh 29/11/1998 PRE-IELTS 1 3 3.2

72 42K01.4-CLC 161121601419 Phan Thị Diệu Liên 13/07/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 0.5

73 42K01.4-CLC 161121601427 Ung Nin Ny 10/11/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.3

74 42K02.1-CLC 161121302121 Dương Tấn Bình Minh 01/01/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 -1.3

75 42K02.1-CLC 161121302126 Nguyễn Thị Nữ 14/01/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.2

76 42K02.2-CLC 161121302206 Nguyễn Anh Dũng 30/01/1997 Nguyên lý kế toán 3 0.5

77 42K02.2-CLC 161121302211 Trần Mạnh Hùng 28/01/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.5

78 42K02.3-CLC 161121302308 Nguyễn Lê Huy Hoàng 19/10/1998 Nguyên lý kế toán 3 -0.5

79 42K02.5-CLC 161121302525 Trần Mai Phước Tài 07/11/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.7

80 42K02.5-CLC 161121302536 Trần Long Vũ 07/10/1997 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2

81 42K03.1-CLC 161121703112 Lê Thị Minh Huyền 06/04/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2
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82 42K03.3-CLC 161121703318 Nguyễn Thị Lợi 02/06/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

83 42K04 161121104169 Nguyễn Hồng Quân 27/01/1998 Kinh tế lao động 3 0.5

84 42K05 161121505110 Đặng Thị Hảo 25/03/1998 Thống kê toán 3 -2

85 42K05 161121505113 Võ Nữ Khiết 02/06/1998 Nguyên lý kế toán 3 1.8

86 42K05 161121505119 Nguyễn Quốc Mạnh 16/08/1998 Marketing căn bản 3 0.3

87 42K06.2-CLC 161121006216 Dương Thị Thùy Linh 21/01/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.6

88 42K06.2-CLC 161121006228 Phan Thanh Phong 01/01/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2

89 42K06.2-CLC 161121006241 Phạm Thị Huỳnh Trang 26/06/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2

90 42K06.3-CLC 161121006318 Nguyễn Thị Lụa 07/08/1996 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.2

91 42K06.3-CLC 161121006319 Hồ Thị Ly Ly 16/01/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 -0.5

92 42K06.3-CLC 161121006319 Hồ Thị Ly Ly 16/01/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.8

93 42K06.6-CLC 161121006604 Hường Thị Mỹ Hiếu 16/04/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2

94 42K08.2-CLC 161121608205 Nguyễn Ánh Dương 26/10/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.3

95 42K08.3-CLC 161121608312 Nguyễn Thị Thu Hưởng 02/01/1997 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 -0.6

96 42K08.4-CLC 161121608440 Lê Văn Trường 16/05/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.2

97 42K12.3-CLC 161123012312 Nguyễn Thị Vân Khánh 11/01/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.5

98 42K12.3-CLC 161123012338 Hồ Thục Uyên 22/06/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.5

99 42K13 161120913159 Nguyễn Bảo Linh 25/09/1998 Luật hình sự 2 3 0.5

100 42K13 161120913238 Lê Trần Huyền Vi 06/01/1998 Nguyên lý kế toán 3 0.7

101 42K14 161121514116 Lê Huyền Linh 02/07/1998 Kinh doanh quốc tế 3 1.6

102 42K15.4-CLC 161122015424 Nguyễn Văn Anh Tài 14/02/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 5
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103 42K15.5-CLC 161122015528 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28/06/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.3

104 42K16-CLC 161122016134 Trần Vĩnh Toàn 15/03/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

105 42K16-CLC 161122016130 Đinh Trần Kiều Thiện 18/12/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

106 42K16-CLC 161122016132 Trần Lê Hồng Thương 04/02/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 0.2

107 42K17 161121317128 Nguyễn Thị Mỹ Hoanh 24/10/1998 Nguyên lý kế toán 3 2.5

108 42K17 161121317159 Hoàng Thúy Phượng 01/07/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

109 42K18.2-CLC 161121018201 Trần Vũ Thụy An 23/04/1996 Kinh doanh quốc tế 3 1

110 42K18.3-CLC 161121018318 Phạm Thị Ngọc Linh 27/09/1998 Kinh doanh quốc tế 3 1

111 42K18.3-CLC 161121018321 Phạm Thị Mai 29/08/1998 IELTS PRE-INTERMEDIATE 2 2 -0.5

112 42K18.3-CLC 161121018334 Nguyễn Thị Phương Thảo 14/12/1997 IELTS PRE-INTERMEDIATE 1 3 -0.2

113 42K18.4-CLC 161121018401 Nguyễn Đình Đức 26/07/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

114 42K18.4-CLC 161121018405 Phạm Thị Thu Huyền 01/01/1998 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 1.5

115 42K18.4-CLC 161121018409 Hoàng Đình Linh 28/05/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.5

116 42K18.4-CLC 161121018436 Trần Thị Thương Thương 04/10/1997 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 -1

117 42K18.4-CLC 161121018446 Lê Hoàng Vương 22/10/1998 Thống kê kinh doanh và kinh tế 3 -1

118 42K20 161121120119 Phạm Đinh Anh Khoa 04/08/1998 Kinh tế công 3 1

119 42K21 161121521147 Nguyễn Thị Thảo 27/11/1998 Kinh doanh quốc tế 3 1

120 42K22 161121522115 Nguyễn Thị Thùy Dung 13/08/1998 Kinh doanh quốc tế 3 0.8

121 42K22 161121522135 Nguyễn Thị Thanh Hương 17/09/1998 Hành vi tổ chức 3 0.2

122 42K22 161121522160 Đổ Thanh 16/08/1998 Marketing căn bản 3 0.2

123 42K25.1 161121325165 Văn Thị Hoài Thương 30/09/1998 Hành vi tổ chức 3 2.4
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124 42K25.2 161121325211 Trương Công Đồng 16/01/1998 Marketing căn bản 3 0.2

125 42K25.2 161121325262 Nguyễn Thị Thanh Tâm 25/07/1998 Kinh doanh quốc tế 3 1.3

126 42K25.2 161121325275 Phạm Thị Thủy 10/01/1998 Kinh doanh quốc tế 3 1

127 42K26 161121726116 Lê Thái Dương 30/07/1998 Nhập môn quản trị sự kiện và lễ hội 2 0.5

128 42K26 161121726111 Nguyễn Hàn Hạnh Đoan 10/10/1998 Marketing căn bản 3 0.4

129 42K26 161121726119 Nguyễn Cẩm Giang 25/09/1998 Nhập môn quản trị sự kiện và lễ hội 2 1

130 42K26 161121726178 Hồ Thị Xuân Quỳnh 17/02/1998 Hành vi tổ chức 3 0.6

131 43K01.1 171121601109 Nguyễn Thanh Hiền 01/10/1999 IELTS BEGINNERS 1 3 2.8

132 43K06.1 171121006116 Từ Thị Việt Linh 02/09/1999 IELTS BEGINNERS 2 2 0.7

133 43K13.1 171120913135 Nguyễn Thảo Nguyên 30/04/1999 Kinh tế vĩ mô 3 1

134 43K18.5 171121018514 Dương Văn Hiếu 25/05/1999 PRE-IELTS 1 3 3.4

135 43K18.5 171121018524 Nguyễn Thị Thu Nhàn 02/02/1999 PRE-IELTS 1 3 2.4

136 43K18.5 171121018536 Lê Trần Quang Thanh 22/10/1999 PRE-IELTS 1 3 1.4

137 43K19 171120919143 Nguyễn Song Toàn 11/01/1998 Kinh tế vĩ mô 3 0.5

138 43K20.2 171121120225 Nguyễn Đình Thiên Phú 14/09/1995 Kinh tế vĩ mô 3 0.5
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